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TÂM TÌNH THÁNG MƯỜI HAI 

Tháng Mười Hai -2024 

 

Tháng Mười Hai, khép lại những bôn ba 

Những oán thù sầu hận cho qua hết 

Thôi giận hờn cho đời vơi mỏi mệt 

Tin yêu vào cuộc sống bao mến thương!… 

 

 Tháng Mười Hai về, cho ta nhiều cảm xúc, bởi một 

năm lo toan tất bật sắp qua đi. Một năm qua đi còn đọng lại 

những gì? Buồn, vui, sầu, hận? Một năm qua đi, cuốn theo 

đời mình, cuốn theo đời người ngắn ngủi. Đừng cho nhau 

xay đắng. Hãy trao nhau nụ cười, niềm vui và hạnh phúc. 

 Tháng Mười Hai về, chúng ta hiệp ý với Đức Giáo 

Hoàng: Cầu cho những người hành hương trong hy vọng. 

Xin cho năm hồng ân này củng cố niềm tin, giúp chúng ta 

nhận ra Đức Kitô Phục Sinh trong đời sống thường ngày, 

và biến đổi chúng ta nên những người hành hương mang 

niềm hy vọng Kitô giáo. 

 Tháng Mười Hai về, mang theo tâm tình Mùa Vọng 

– “mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39), mùa 

trông chờ Chúa đến với những hồng ân:  

 - Hồng ân 55 năm Linh Mục Cha giáo Augustinô 

Hoàng Đức Toàn (19.12.1969).   

 - Hồng ân 31 năm Linh Mục Cha GB. Hà Văn Ánh, 

Cha Giuse Bùi Công Chính, Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh 

(03.12.1993).   
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 - Hồng ân 32 năm Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Kim 

Đặng (20.12.1992).  

 - Kỷ niệm 40 năm Hôn Phối anh chị Lưu Thế Hùng 

– Thủy (1984). 

 Tháng Mười Hai về, cùng nhau chia sẻ những niềm 

vui, mừng lễ bổn mạng:  

 - Ngày 03.12: Mừng kính Thánh Phanxicô Xavie, 

bổn mạng Lớp PHANXICÔ, bổn mạng Cha Trần Phương, 

Cha Nguyễn Ngọc Hoàng và Quý anh nhận thánh Phanxicô 

Xavie là quan thầy: anh Nguyễn Văn Vĩnh, anh Nguyễn 

Vinh Sơn,…   

 - Ngày 08.12: Mừng kính Đức Maria Vô nhiễm 

Nguyên tội, bổn mạng Lớp VÔ NHIỄM. 

 - Ngày 25.12: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – cầu 

cho thế giới hòa bình.  

 - Ngày 26.12: Mừng kính Thánh Stêphanô, bổn 

mạng Cha giáo Nguyễn Văn Đậu và Quý anh nhận thánh 

Stêphanô là quan thầy.  

 - Ngày 27.12: Mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ, 

bổn mạng Cha giáo Bùi Quang Đạo và Quý anh nhận thánh 

Gioan là quan thầy: anh Nguyễn Xuân Lý, anh Trần Đình 

Phúc,…   

 - Ngày 29.12: LỄ THÁNH GIA THẤT – cầu cho các 

gia đình.  

 - Ngày 31.12: Thánh Silvestre I, giáo hoàng, bổn 

mạng anh Bùi Quang Thành,…  

 Tháng Mười Hai, chúc mừng sinh nhật:  

 - Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương (27.12.1936)  
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 - Cha Giuse Bùi Công Chính (08.12.1957)  

 - Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện (25.12.1958)   

 - Anh Lưu Thế Hùng (15.12.1958)   

 - Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan (29.12.1959)   

 - Anh GB. Phan Quốc Sử (16.12.1959)   

 - Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến (10.12.1959)  

 - Anh GB. Hoàng Công Huấn (22.12.1959)   

 - Anh Lê Đình Lý (12.12.1959)  

 - Anh Đinh Đình Thiện (13.12.1960)  

 - …  

 Tháng Mười Hai, tưởng nhớ và cầu nguyện cùng: 

 - Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, nhân ngày giỗ 14 

năm (+11.12.2010).  

 - Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm, nhân ngày giỗ 3 

năm (+19.12.2021).  

 - Sr. Anrê - Maria Rosa Nguyễn Thị Thống, nhân 

ngày giỗ 4 năm (+27.12.2020)  

 - Anh Giuse Vũ Công Lý, nhân ngày giỗ 28 năm 

(+06.12.1996).   

 - Anh Phêrô Bùi Văn Thế, nhân ngày giỗ 31 năm 

(+13.12.1993).  

 - Anh Giuse Nguyễn Hữu Ánh, nhân ngày giỗ 15 

năm (+2009).  

 Hiệp ý với anh Trần Cao Khải, cầu nguyện cho mẹ là 

MARIA nhân ngày giỗ 4 năm (+06.12.2020).  
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 Hiệp ý với anh Vũ Đình Bình, cầu nguyện cho Linh 

mục nghĩa phụ Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+10.12.1978); 

Thân phụ Antôn Vũ Đình Ký (+2003) và  con trai là Giuse 

Vũ Lê Thái Hoàng (04.12.2010).  

 

Tháng Mười Hai bao giờ cũng đẹp.  

Trời đẹp.  

Nắng đẹp.  

Hoa lá đẹp.  

Phố phường đẹp.  

Và con người cũng đẹp.  

Những chàng trai mạnh mẽ, phóng khoáng và chân tình.  

Những cô gái đa tình, lãng mạn và xinh xắn.  

Tháng Mười Hai, đèn hoa ngợp trời.  

Những chàng trai, những cô gái nép sát bên nhau tìm hơi 

ấm.  

Những bàn tay nắm chặt bàn tay, xua đi giá lạnh đêm đông. 

Tháng Mười Hai bao giờ cũng đẹp! 

Vũ Đình Bình 
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Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện  

Tâm tình tháng Mười Hai 

 

 Tháng Mười Hai về, mang theo tâm tình Mùa Vọng 

– “mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39). 

 Trân trọng kính mời hiệp dâng Thánh lễ vào lúc 

5g30 sáng thứ Ba ngày 03.12.2024 tại nhà nguyện Trung 

tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT). 

 Trong Thánh lễ này, chúng ta mừng kính Thánh 

Phanxicô Xavie, bổn mạng các xứ truyền giáo, bổn mạng 

lớp Phanxicô; Đồng thời, hiệp ý với Đức Giáo hoàng: Cầu 

cho những người hành hương trong hy vọng. Xin cho năm 

hồng ân này củng cố niềm tin, giúp chúng ta nhận ra Đức 

Kitô Phục Sinh trong đời sống thường ngày, và biến đổi 

chúng ta nên những người hành hương mang niềm hy vọng 

Kitô giáo. 

 Cầu nguyện nhân ngày giỗ: 

 - Cha giáo Phaolô Lê Thanh Thiên, giỗ 14 năm 

(+11.12.2010). 

 - Cha giáo Giuse Trần Xuân Lãm, nhân ngày giỗ 3 

năm (+19.12.2021). 

 - Sr. Anrê - Maria Rosa Nguyễn Thị Thống, nhân 

ngày giỗ 4 năm  (+27.12.2020). 

 - Anh Giuse Vũ Công Lý, giỗ 28 năm (+06.12.1996). 

 - Anh Phêrô Bùi Văn Thế, giỗ 31 năm 

(+13.12.1993). 

 

  



8  Thánh lễ cầu nguyện – 03.12.2024  

 

 Tạ ơn Hồng ân Thánh chức Linh mục:  

 - 55 năm Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn 

(19.12.1969).  

 - 31 năm Cha GB. Hà Văn Ánh, Cha Giuse Bùi Công 

Chính, Cha Giuse Nguyễn Văn Khánh (03.12.1993).  

 - 32 năm Cha Giuse Nguyễn Kim Đặng 

(20.12.1992).   

 Tạ ơn Kỷ niệm Hôn phối:   

 - 38 năm anh chị Lưu Thế Hùng – Thủy (1984). 

 Chia sẻ những niềm vui:  

 - Mừng kính Thánh Phanxicô Xavie (03.12), bổn 

mạng Lớp PHANXICÔ, bổn mạng Cha Trần Phương, Cha 

Nguyễn Ngọc Hoàng và Quý anh nhận thánh Phanxicô 

Xavie là quan thầy: anh Nguyễn Văn Vĩnh, anh Nguyễn 

Vinh Sơn,…  

 - Mừng kính Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội 

(08.12), bổn mạng Lớp VÔ NHIỄM.  

 - MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – cầu cho thế giới 

hòa bình. 

 - Mừng kính Thánh Stephanô (26.12), bổn mạng Cha 

giáo Nguyễn Văn Đậu và Quý anh nhận thánh Stephanô là 

quan thầy.  

 - Mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ (27.12), bổn 

mạng Cha giáo Bùi Quang Đạo và Quý anh nhận thánh 

Gioan là quan thầy.  

 - LỄ THÁNH GIA THẤT – cầu cho các gia đình. 
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 Chúc mừng sinh nhật:   

 - Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương (27.12.1936)  

 - Cha Giuse Bùi Công Chính (08.12.1957)  

 - Cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện (25.12.1958)   

 - Cha Giuse Nguyễn Quốc Loan (29.12.1959)   

 - Anh Tôma Nguyễn Đức Tiến (10.12.1959)    

 - Anh GB. Hoàng Công Huấn (22.12.1959)   

 - Anh Đinh Đình Thiện (13.12.1960)  

 - … 

 Theo ý nguyện:  

 - Hiệp ý với anh Trần Cao Khải, cầu nguyện cho mẹ 

là MARIA nhân ngày giỗ 2 năm (+06.12.2020). 

 - Hiệp ý với anh Vũ Đình Bình, cầu nguyện cho Linh 

mục nghĩa phụ Gioankim Nguyễn Đức Oánh 

(+10.12.1978); Thân phụ Antôn Vũ Đình Ký (+2003) và  

con trai là Giuse Vũ Lê Thái Hoàng (04.12.2010).  

 Sau Thánh lễ, xin ở lại thưởng thức cà phê sáng như 

thường lệ. Trân trọng kính mời. 

Nhóm Admin 

* Phụ trách đọc sách lễ thứ ba đầu tháng 12: anh Phạm Minh 

Hùng và anh Nguyễn Quốc Hùng. (Lễ tháng 01/2025 chưa có 

ai đăng ký đọc sách). 
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THÁNH LỄ 
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Ca nhập lễ 

 Đẹp thay gót chân người rảo khắp đồi núi, 

loan báo tin hoà bình, loan báo tin mừng, và rao 

giảng ơn cứu độ.  
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Bài đọc 1: I Cr 9, 16-19. 22-23 

“Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc 

Âm” 

 Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh 

Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côrintô. 

 Thưa anh em! 

 Đối với tôi, rao giảng Tin mừng không phải 

là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt 

buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao 

giảng Tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới 

đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự 

ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 

Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao 

giảng Tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng 

hưởng quyền lợi Tin mừng dành cho tôi. 

 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc 

vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi 

người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 

Tôi đã trở nên yêu mến với những người yếu, để 

chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả 

cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một 

số người. Vì Tin mừng, tôi làm tất cả những điều 

đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin 

mừng. 

 Đó là lời Chúa. 
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Đáp ca: Tv 95, 1.2a, 2b-3. 7-8a. 10 

Đáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân. 

 

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng 

Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy 

chúc tụng danh Người. Đáp: 

 

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy 

tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân và phép 

lạ Người ở nơi vạn quốc. Đáp: 

 

3) Hãy kính tặng Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, 

hãy kính tặng Chúa quyền thế với vinh quang, hãy 

kính tặng Chúa vinh quang xứng với danh Người. 

Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. Đáp: 

 

4) Người giữ vững địa cầu cho khỏi lung lay. Người 

cai quản chư dân theo đường đoan chính. Đáp:  

 

Alleluia 

 Alleluia – Alleluia: Chúa phán: “Hãy đi dạy dỗ 

các dân tộc: Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận 

thế”. Alleluia. 
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Phúc âm: Mc 16, 15-20 

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin 

Mừng”.  

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô. 

 Hôm ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười 

một và nói với các ông rằng: 

 “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan 

báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu 

phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị 

kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có 

lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói 

được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù 

có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu 

họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người 

này sẽ được mạnh khỏe”. 

 Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự 

bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao 

giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, 

và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các 

ông rao giảng. 

 Đó là lời Chúa. 

 

Ca hiệp lễ 

 Chúa phán: Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta, và Ta 

sẽ cho chúng nằm nghỉ. 
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MỘT VÀI TÂM TÌNH 

Tuẫn đạo 

 Theo từ ngữ “Tuẫn giáo” hay “Tuẫn đạo” nghĩa là 

chết vì đạo. Nghĩa rộng là sống đạo và chết vì lẽ công 

chính, chịu bách hại vì lẽ phải, bảo vệ đến cùng cho đức 

công bằng. 

 Theo sách Khôn Ngoan: “Linh hồn người công chính 

ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới 

được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, 

chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.” (Kn 3, 1 – 2). Sách 

khôn ngoan chỉ về những người sống công chính theo nghĩa 

rộng là những người sống theo lẽ phải, bảo vệ điều chính 

trực, dù có chịu nhiều bất lợi và có khi phải chết. Không 

sống theo như người khác làm được những điều bất công 

hay gian ác, mưu mô, xảo quyệt. Người công chính như 

dòng nước trong không thể hòa tan vào dòng nước dơ. 

Hoặc là hòa vào nước dơ, hoặc là bị dạt ra bên ngoài. 

Người công chính thường chịu nhiều bách hại “Ta hãy gài 

bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó 

chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo 

ta không tuân hành lễ giáo.” (Kn 2, 12). 

 Tuẫn đạo còn là giữ lương tâm trong sạch, không tự 

lường gạt mình bằng sống hình thức, tự phán xét mình 

trong lương tâm. Sống đạo theo đức tin cá nhân, như trong 

trường hợp của ông Êlada tử đạo, ông bị bắt ăn thịt heo 

(thời Cựu ước cho là dơ bẩn, không được ăn, để giữ đạo 

Chúa). Ông không ăn, chủ toạ bữa tiệc tế thần nói với ông 

cứ ăn để khỏi chết, ông sẽ làm tiệc không lấy thịt heo tế 

thần và thay bằng thứ thịt được phép ăn. Dù ông chủ tiệc 
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nói như vậy, ông Êlada nói, có sống thêm được mấy năm 

mà phải đánh lừa mình và người khác, không xứng với 

lương tâm ngay thẳng, mà còn làm gương mù cho người 

trẻ, thì có ích gì. Ông thà chịu chết để quyết giữ luật, chứ 

không giả bộ hay giả dối mà được thêm ngày sống. (xem 2 

Macabê 6, 18 – 31). Sống đạo ngày nay, sống theo lương 

tâm ngay thẳng, không giả dối không hình thức để được 

người đời khen tặng, sống vì Chúa, là một đời sống tuẫn 

đạo.Sống đạo theo đức tin cá nhân, như trong Kinh tin kính 

“Tôi tin” như ông Êlada đã sống, nhưng còn sống đức tin 

“Chúng tôi tin” như người mẹ và bảy người con tuẫn đạo. 

Đức tin cộng đoàn, chết để giữ gìn đức tin của cha ông, tổ 

phụ. “Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết 

điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật 

pháp của cha ông chúng tôi.” (2 Macabê 7, 2). Sống diều 

chúng tôi tin là một đức tin “Thiên Chúa đã phán cùng cha 

ông, tổ phụ chúng tôi”. Không thể viết lại lịch sử ngoài 

Thiên Chúa. Một lịch sử loại trừ Thiên Chúa ra ngoài lịch 

sử con người là một lịch sử bóng tối và sự chết. 

 Ngày nay sống đạo tích cực là giữ gìn tất cả những gì 

đã được sống và được truyền lại “Đức tin Tông truyền”. 

Đức tin của những người đi trước đã sống và chết vì niềm 

tin ấy. Đó là tuẫn giáo.  

Lm Giuse Hoàng Kim Toan 
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Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – NVMN 

 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam gợi cho chúng ta 

nhìn lại cuộc sống chứng tá của mình thể nào để khỏi hổ 

thẹn với tiền nhân. 

 Chúa Giêsu đã từng nói: “Môn đệ không hơn thầy, 

và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi 

tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi.” (Mt 10,24) 

Chúa Giêsu đã bị người Do Thái ghen ghét khi Ngài đi loan 

báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và dạy con người biết yêu 

thương tha thứ cho nhau. Ngài đã bị trao cho người La-mã 

giết chết bằng cách đóng đinh vào thập giá. Các môn đệ, 

những người yêu mến Chúa Giêsu cũng sẽ bị giết chết như 

Thầy mình. Thật hạnh phúc những người tin và yêu Chúa: 

“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời 

là của họ. 

Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách 

hại và vu khống đủ điều xấu xa. 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho 

anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mt 5,10-12)  

và Chúa Giêsu cũng hứa:  

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ 

tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. 

Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó 

trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời” (Mt 10,32-33). 

Theo gương Thầy Chí Thánh, những người mang Tin 

Mừng cứu độ đến với muôn dân cũng bị đối xử như Thầy. 
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Các Tông đồ 

 - Thánh Phêrô bị đóng đinh trên thập giá quay đầu 

xuống đất. Theo truyền thống, ngài nói với những người xử 

tử là ngài cảm thấy không xứng đáng để được đóng đinh 

giống Đức Giêsu Kitô. 

 - Thánh Mátthêu bị người ta dùng gươm giết chết. 

 

 
 

 - Thánh Gioan chịu tử đạo bởi hình phạt bị thiêu 

sống trong vạc chứa đầy dầu đang sôi, trong cuộc tàn sát ở 

Rôma. Tuy nhiên, Ngài đã được cứu sống một cách lạ lùng. 

Rồi ngài bị kết án đi đày trong các hầm mỏ ở nhà tù trên 

đảo Pátmô. 

 - Thánh Giacôbê là người lãnh đạo Giáo hội tại 

Giêrusalem, đã bị ném xuống đất từ nóc đền thờ, cách mặt 

đất gần cả trăm mét vì ngài đã từ chối từ bỏ đức tin vào 

Chúa Kitô. Khi người ta phát hiện ngài vẫn chưa chết, 

những kẻ thù đánh đập ngài cho đến chết bằng gậy của thợ 

nhuộm vải. 
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 - Thánh Phaolô bị hành hạ và rồi bị chặt đầu vào 

năm 67 dưới thời bạo chúa Nerô ở Rôma. 

 - Thánh Mátthia đã bị ném đá và rồi bị chặt đầu. 

 - Thánh Giuđa Tađêô bị giết chết bằng những mũi 

tên khi ngài kiên quyết bảo vệ niềm tin vào Chúa Kitô. 

 - Thánh Tôma đã bị đâm bằng một cái giáo ở Ấn Độ 

vào một trong những chuyến đi truyền giáo của ngài.  

 - Thánh Bathôlômêô, cũng được gọi là Nathanael, 

ngài đã bị lột da cho đến chết tại Armenia. 

 - Thánh Anrê bị đóng đinh trên thánh giá hình chữ X 

ở Patras, Hy Lạp. 

 - Thánh Giacôbê con ông Dêbêđê đã bị chém đầu tại 

Giêrusalem. 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

 Trong suốt 300 năm bắt Đạo, trải qua sáu triều Vua: 

Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, 

Giáo Hội Việt Nam đã có hơn 100 ngàn Đấng Tử Đạo được 

ghi nhận trong sổ sách, trong số này, có 58 Giám mục và 

Linh mục ngoại quốc thuộc nhiều nước như Pháp, Tây Ban 

Nha, Bồ đào Nha, Hà Lan, Italia, 15 Linh mục Việt Nam, 

340 Thầy Giảng, 270 Nữ tu Mến Thánh Giá, 99.182 Giáo 

dân. Đó là chưa kể con số rất đông các tín hữu bị chết, mất 

tích trong các cơn bắt Đạo vì lưu đày, vì phải trốn tránh vào 

những nơi hẻo lánh... Hay rất nhiều tín hữu phải chết do 

cuộc Phân Sáp bốn trăm ngàn người Công Giáo dưới triều 

Vua Tự Đức... Hoặc hơn mười mấy vạn người Công giáo bị 

chết khi phong trào Văn Thân và Cần Vương nổi lên tàn sát 

người Công Giáo... 
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 Người ta ước tính có khoảng gần 300.000 tín hữu đã 

tử vì đạo, trong số đó có 117 vị đã được phong hiển thánh 

vào năm 1988. 

 Theo quốc tịch, 117 Thánh Tử đạo Việt Nam được 

chia ra như sau: 

 - 11 người gốc Tây Ban Nha: 6 giám mục và 5 linh 

mục dòng Đa Minh, 

 - 10 người gốc Pháp: 2 giám mục và 8 linh mục 

thuộc Hội Thừa sai Paris, 

 - 96 người Việt: 37 linh mục và 59 giáo dân - trong 

đó có 14 thầy giảng, 1 chủng sinh và một phụ nữ là bà Anê 

Lê Thị Thành. 

 Theo Việt sử, những người này đã bị giết trong 

những đời vua chúa sau đây:  

 - 2 người dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767), 

 - 2 người dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782), 

 - 2 người do sắc lệnh của vua Cảnh Thịnh (1782-

1802), 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c_D%C3%B2ng_%C4%90a_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_Anh_Em_Thuy%E1%BA%BFt_Gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Th%E1%BB%ABa_sai_Paris
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_Doanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/1740
https://vi.wikipedia.org/wiki/1767
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BB%8Bnh_S%C3%A2m
https://vi.wikipedia.org/wiki/1767
https://vi.wikipedia.org/wiki/1782
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Quang_To%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/1782
https://vi.wikipedia.org/wiki/1802
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 - 58 người dưới thời vua Minh Mạng (1820-1841), 

 - 3 người dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847), 

 - 50 người dưới thời vua Tự Đức (1847-1883). 

 Các Thánh Tử Đạo Viêt Nam đã bị giết chết bằng 

cách nào? Có rất nhiều cách như: 

 1. Lăng trì: Người bị xử bị trói tay chay vào một cái 

cọc, chặt chân tới háng, chặt từng khúc tay tới sát nách, rồi 

mổ bụng lấy tâm - can - tì - phế - thận (tim, gan, dạ dày, 

phổi và thận) trước khi bị chém đầu. Xử lăng trì là hình 

thức tàn bạo và dã man nhất, cực hình trên mọi cực hình. 

Cách chết này có 4 vị: Linh mục Jean - Charles Cornay 

(Tân), Giám mục Melchior Garcia - Sampedro (Xuyên), 

binh lính Augustinô Phan Viết Huy, và binh lính Nicôla 

Bùi Đức Thể. 

 2. Bá đao (tùng xẻo): Người bị xử sẽ bị lý hình cắt 

từng thớ thịt, từng bộ phận sao cho không được chết nhanh, 

đầu tiên là cắt lỗ tai, khoét mắt, cắt lưỡi, chặt chân tay rồi 

sau đó là từ từ thẻo từng miếng thịt, nếu đủ 100 miếng thì 

gọi là bá đao. Nếu cắt đủ 100 miếng ai còn sống thì được 

thả. Cách chết này có một vị: Linh mục Giuse Marchand 

Du. 

 

 3. Thiêu sinh: Người bị xử bị 

thiêu sống trong tư thế trói. Chết cách 

này có 6 vị (ở Bà Rịa có cả làng bị 

thiêu sống trong các thánh đường). 

Ngư phủ Đaminh Trần Văn Toại, ngư 

phủ Phêrô Đinh Văn Dũng, ngư phủ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/1820
https://vi.wikipedia.org/wiki/1841
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%87u_Tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/1841
https://vi.wikipedia.org/wiki/1847
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/1847
https://vi.wikipedia.org/wiki/1883
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Phêrô Đinh Văn Thuần, nhân viên thu thuế Vinh Sơn Phạm 

Văn Dương, giáo dân Phêrô Đa… 

 4. Xử trảm: Người bị xử bị chém đầu. Nhiều vị 

thánh bị chém tới lần thứ ba đầu vẫn chưa đứt, buộc phải 

cứa dao cho đầu lìa khỏi thân thể. Chết cách này có 75 vị, 

như linh mục Anrê Trần An Dũng Lạc, thương gia Matthêu 

Lê Văn Gẫm, quan thị vệ Phaolô Tống Viết Bường, quan 

thái bộ Micae Hồ Ðình Hy, linh mục Phaolô Lê Bảo 

Tịnh… 

 5. Xử giảo: Người bị xử bị tròng dây vào cổ và bị lý 

hình kéo hai đầu dây cho đến chết. Cách chết này có 22 vị. 

Như trùm họ Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân 

Augustinô Nguyễn Văn Mới, chủng sinh Tôma Trần Văn 

Thiện, quan án Đaminh Phạm Trọng Khảm, chánh tổng 

Đaminh Phạm Trọng Tả (Cai)… 

 6. Chết rũ tù: Người bị xử bị tra tấn, hành hạ đủ 

cách đủ kiểu, rồi bị bỏ đói cho tới khi kiệt sức và chết gục 

trong tù. Chết cách này có 9 vị. Như trùm họ Anrê Nguyễn 

Kim Thông (Năm Thuông), giáo dân Anê Lê Thị Thành 

(Ðệ), linh mục Ðaminh Vũ Đình Tước, trùm nhất Giuse 

Nguyễn Văn Lựu, thầy giảng Giuse Nguyễn Đình Uyển… 

Và trong số gần 300.000 các chứng nhân tử vì đạo có 

những người bị giết bằng nhiều cách khác, như: 

 7. Voi dầy: Người bị xử được đặt dưới bàn chân của 

voi chiến hoặc dã tượng. Với cân nặng cả tấn, voi lấy chân 

chà qua chà lại đầu và thân thể tội nhân. 

 8. Tứ mã phân thây: Người bị xử bị cột tay chân 

vào 4 con ngựa, và khi có hiệu lệnh thì cùng lúc 4 con ngựa 

chạy bốn hướng làm chân tay đứt rời từng khúc. 
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 9. Trấn thủy: Người bị xử bị trói rồi nhấn chìm 

xuống nước cho đến chết. 

 10. Chôn sống: Người bị xử bị chôn sống xuống hố 

sâu cho đến chết… 

 Mừng Các Thánh Tử Vì Đạo tại Việt Nam là nhớ 

đến công ơn các ngài đã anh dũng đổ máu đào để minh 

chứng tình yêu tuyệt vời với Chúa Giêsu, Đấng đã mời gọi 

bước theo Ngài trên con đường gieo rắc Tình Yêu cho mọi 

người. Chính khi rao giảng Tình Yêu đó “Vì danh Thầy, 

anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến 

cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22). 

 Lạy Chúa, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con. 

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con… 

Nguyễn Thái Hùng  

11.2024 

 

 

Tham khảo 

 

1. https://daminhvn.net/tan-man-giai-tri/cac-tong-do-da-

chet-cach-nao-13433.html 

2. http://giaoxuvuonxoai.com/tin-giao-hoi/doi-net-ve-cac-

thanh-tu-dao-viet-nam-817.html 

3. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Các_thánh_tử_đạo_Việt_Nam 

4. https://www.tapsanmucdong.net/2018/08/nguoi-cong-

giao-da-bi-bach-hai-nhu-the-nao.html 

 

https://daminhvn.net/tan-man-giai-tri/cac-tong-do-da-chet-cach-nao-13433.html
https://daminhvn.net/tan-man-giai-tri/cac-tong-do-da-chet-cach-nao-13433.html
http://giaoxuvuonxoai.com/tin-giao-hoi/doi-net-ve-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-817.html
http://giaoxuvuonxoai.com/tin-giao-hoi/doi-net-ve-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-817.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_th%C3%A1nh_t%E1%BB%AD_%C4%91%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://www.tapsanmucdong.net/2018/08/nguoi-cong-giao-da-bi-bach-hai-nhu-the-nao.html
https://www.tapsanmucdong.net/2018/08/nguoi-cong-giao-da-bi-bach-hai-nhu-the-nao.html
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Thăm cha Bạn -Giuse Trần Ngọc Cầu 

 

  

Tình yêu Thiên Chúa.               

Ôi, Tình yêu Thiên Chúa.         

Tình yêu thánh khiết, tình yêu nhiệm mầu.      

Từ thuở đời đời Chúa gọi tên con… (Ân Đức – 2017). 

 Cách đây 4 năm, anh em lớp Truyền Tin đến Giáo xứ 

Phước Quả trong niềm vui, mừng hồng ân 25 năm linh mục 

cha Giuse Trần Ngọc Cầu; mừng kỷ niệm ngày 30.11.1995, 

Chúa đã đưa ngài lên Bàn Thánh, qua việc đặt tay của Đức 

Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, tại Nhà thờ Chính Tòa 

Ban Mê Thuột. 

 Hôm nay, ngày 26.11.2024, anh em lớp Truyền Tin 

lại đến chúc mừng hồng ân 29 năm linh mục của ngài, chúc 

mừng ngài đã vượt thắng được những đau đớn thể xác và 
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tâm hồn do căn bệnh ung thư hiểm nghèo đang hành hạ 

ngài ngày đêm. 

 Trích một chút tâm sự của ngài trong những ngày 

nằm trên giường bệnh: 

 “vật vã... để chỉ tình trạng của một người đang đau, 

đang khổ, đang bí bách mà không thoát ra được... Sau 

khi điều trị chemotherapy lần hai... cơn vật vã nhiều hơn... 

đau thật... đau ít ít... nóng ở bụng… xung lên đầu... mỏi 

khắp người... luôn có đủ... đủ để không thể ngủ... đủ để làm 

cho ta nản lòng... đủ để ta thấy mọi sự là hoang mang, 

không sự thật... có khi ta trở nên khác thường, khác lạ với 

chính mình và với người khác... biết thế nhưng cũng chỉ vật 

vã thôi…” (Tâm sự cha Cầu ngày 29.10.2024). 

 “Con đường Thập giá mà Đức Kitô dứt khoát loan 

báo và mời gọi mọi người theo Ngài cách quyết liệt... 

không úp mở hay giảm nhẹ... phải từ bỏ hoàn toàn… một 

điều không dễ dàng”. (Tâm sự cha Cầu ngày 6.11.2024 – 

Thứ Tư sau CN31TN). 

 “Bệnh ung thư làm cho con còn mặc cảm hơn tất cả 

những gì con mang nặng trước đây… Trước đây con không 

thích những người trêu chọc ác ý, con nổi giận vì ai đó đem 

những yếu điểm của con làm trò cười... giờ đây trong cơn 

bệnh, có lẽ những điều đó không đủ để làm con mặc cảm 

thì con lại gặp một khó khăn khác là sự bất lực của mình 

trong mọi sự, có khi con cảm thấy nếu Chúa có đến thì con 

không thể trèo lên cây như Ông Giakêu... Nhưng Chúa vẫn 

tìm ra con cho dù con trốn chạy tới chân trời góc biển... 

Xin cho con biết nói như Thánh Phaolô: “Tôi biết tôi đã tin 

vào ai, tôi tin chắc rằng Ngài có đủ quyền năng giữ gìn tôi 
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mãi đến ngày sau cùng”. (Tâm sự cha Cầu ngày 

19.11.2024 - thứ Ba sau CN33TN). 

 

 

Sum họp trong ngày vui 29 năm linh mục của cha Giuse  

 

 Tạ Ơn Chúa! mừng 29 năm Linh Mục hôm nay trong 

những cơn đau vật vã của bệnh ung thư quái ác là chứng tá 

hùng hồn sống động và chân thực nhất của cha Giuse nói 

lên niềm cảm mến, lòng tri ân đối với Thiên Chúa và đối 

với Mẹ Hội Thánh. 

 Theo cảm nhận của anh em Lớp Truyền Tin, ngày 

hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của cha 

Giuse Trần Ngọc Cầu. Vui vì có Chúa cùng hoạt động. Vui 

vì có bạn bè chia sẻ nỗi đau, nỗi cô đơn đời linh mục. Vui 

vì thấy những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ do ngài bảo trợ vẫn 

bình an hạnh phúc trong Mái ấm Betania. Vui vì Hành 
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Trình Ơn Gọi đã trải qua những chặng đường vui buồn, đi 

sớm về trưa, và đi nắng về mưa, nhưng chan chứa hồng ân, 

thắm đượm nghĩa tình… 

 “Hãy nghiệm xem, Chúa tốt lành biết mấy” (Tv 

34,9). Câu Thánh vịnh mà Cha Giuse Trần Ngọc Cầu đã 

chọn làm châm ngôn sống của đời mình, thật ý nghĩa biết 

bao! 

 Mừng 29 năm Hồng ân Linh mục, kính chúc Cha 

Giuse luôn luôn hạnh phúc trong tâm hồn, trong tình yêu 

Chúa, trong tâm tình tri ân cảm tạ, trong mọi hoàn cảnh và 

trong suốt cuộc đời. 

 

 

tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa 
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lưu niệm cùng các cháu mồ côi cơ nhỡ tại Mái ấm Betania 

 

 

tâm tình chia sẻ của anh em lớp Truyền Tin 
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thăm Mái ấm Betania 

 

 

thăm Mái ấm Betania 

Vũ Đình Bình 


